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I. Nội dung 

1. Phân môn Lịch sử 

- Châu Âu thời trung đại. 

- Các cuộc phát kiến địa lý 

2. Phân môn Địa lí 

- Châu Âu  

+ Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu, đặc điểm tự nhiên. 

+ Đặc điểm dân cư, xã hội. 

+ Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên. 

+ Khái quát về Liên minh châu Âu (EU). 

- Châu Á 

+ Vị trí địa lí, phạm vi châu Á, đặc điểm tự nhiên. 

+ Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á? 

II. Bài tập 

1. Tự luận 

a, Phần Địa lí 

Câu 1: Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình miền núi ở châu Âu? 

Câu 2: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu? 

Câu 3: Trình bày đặc điểm địa hình châu Á?     

Câu 4: Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa như thế nào đối với các nước châu Á? 

b, Phần Lịch sử 

- Hãy trình bày lãnh địa phong kiến, chế độ phong kiến ở Tây Âu? 

- Vai trò của thành thị trung đại ở châu Âu 

- Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý 

- Những biến đổi của xã hội Tây Âu 

2. Trắc nghiệm 

A. Phần Địa lí 

Câu 1. Địa hình ở châu Âu chia làm bao nhiêu dạng địa hình chính? 

A. 1 dạng địa hình chính.                                        B. 2 dạng địa hình chính. 

C. 3 dạng địa hình chính.                                        D. 4 dạng địa hình chính. 

Câu 2. Núi trẻ ở châu Âu phân bố tập trung ở đâu? 

A. Phía Nam.       B. Phía Bắc.          C. Phía Đông.      D. Phía Tây. 

Câu 3. Dãy núi nào có độ cao và độ sộ nhất ở Châu Âu? 

A. Dãy An-pơ.            B. Dãy Các-pát.               C. Ban-căng.           D. Dãy A-pen-nin. 

Câu 4. Môi trường nào có lượng mưa lớn nhất châu Âu? 

A. Ôn đới lạnh.                        B. Ôn đới lục địa. 

C. Ôn đới hải dương.                D. Địa Trung Hải. 

Câu 5. Ở châu Âu có mấy kiểu khí hậu chính? 

A. Hai kiểu.            B. Ba kiểu.           C. Bốn kiểu.              D. Năm kiểu. 

Câu 6. Thảm thực vật nào chiếm diện tích điển hình ở châu Âu? 

A. Lá rộng, lá kim.                   B. Lá kim, hỗ giao. 

C. Hỗn giao, đồng cỏ.               D. Đồng cỏ, lá rộng. 

Câu 7. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào? 

A. Môn-gô-lô-it.            B. Nê-grô-it.         C. Ơ-rô-pê-ô-it.    D. Ôx-tra-lô-it. 

Câu 8. Năm 2019, có bao nhiêu triệu người di cư quốc tế đến châu Âu? 

A. 82 triệu người.                  B. 83 triệu người.  



C. 84 triệu người.                   D. 85 triệu người. 

Câu 9. Quy mô dân số châu Âu năm 2020 là 

A. 747 triệu người.                                     B. 748 triệu người.          

C. 749 triệu người.                                      D. 750 triệu người. 

Câu 10. Các đô thị nào có trên 10 triệu dân trở lên? 

A. Pa-ri và Mat-xcơ-va.                               B. Pa-ri và Luân Đôn. 

C. Mat-xcơ-va và Xanh Pê-Tec-bua.           D. Mat-xcơ-va và Luân Đôn. 

Câu 11. Cụm đô thị xuyên biên giới của châu Âu nằm ở đâu? 

A. Từ Li-vơ-pun (Anh) đến Côn (Đức). 

B. Từ Pa-ri (Pháp) đến Ma-đrit (Tây Ban Nha). 

C. Từ Pa-ri (Pháp) đến Luân Đôn (Anh). 

D. Từ Mat-xcơ-va (Liên Ban Nga) đến Ki-ép (U-crai-na). 

Câu 12. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, biện pháp nào sau đây không được sử 

dụng ở châu Âu? 

A. Thu hút người lao động từ bên ngoài.               B. Khuyến khích sinh đẻ. 

C. Kéo dài độ tuổi lao động.                                  D. Thực hiện chính sách một con. 

Câu 13. Tại sao quá trình đô thị vệ tinh lại được mở rộng ở nông thôn? 

A. Công nghiệp phát triển lâu đời.                        B. Phát triển sản suất công nghiệp. 

C. Phát triển sản xuất dịch vụ.                              D. Phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á? 

A. Là một bộ phận của lục địa Á - Âu 

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng xích đạo 

C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam 

D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn 

Câu 15. Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao 

nhiêu km? 

A. 6200 km                    B. 7200 km          C. 8200 km          D. 9200 km 

Câu 16. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào? 

A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa 

B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải 

C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa 

D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương 

Câu 17. Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu? 

A. Bắc Á, Trung Á                                      B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á 

C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á        D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á 

Câu 18. Vùng nào có hệ thống sông ngòi thưa và kém phát triển? 

A. Bắc Á                                                    B. Đông Á 

C. Đông Nam Á và Nam Á                       D. Tây Nam Á và Trung Á 

Câu 19. Châu Á có bao nhiêu đới thiên nhiên? 

A. 3 đới thiên nhiên.                          B. 4 đới thiên nhiên.       

C. 5 đới thiên nhiên.                          D. 6 đới thiên nhiên. 

Câu 20. Dãy núi nào sau đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á? 

A. Hi-ma-lay-a              B. Côn Luân         C. Thiên Sơn        D. Cap-ca 

Câu 21. Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới? 

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo 

B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến 

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi 

D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn 

Câu 22. Các chủng tộc nào chủ yếu ở châu Á? 

A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it          



B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it 

C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it            

D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it 

Câu 23.  Dân số châu Á tăng nhanh khi nào? 

A. Nửa cuối thế kỉ XVIII.                           B. Nửa cuối thế kỉ XIX. 

C. Nửa cuối thế kỉ XX.                               D. Nửa cuối thế kỉ XXI. 

Câu 24. Dân cư châu Á thường tập trung đông ở đâu? 

A. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phía đông của Đông Á 

B. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á. 

C. Phía đông của Đông Á, Khu vực Trung Á và Nam Á. 

D. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Bắc Á. 

 

B. Phần Lịch sử 

 

Câu 1: Thiên chúa giáo ra đời ở đâu? 

A. Rô-ma (I-ta-li-a).                                         B. vùng Giê-ru-sa-lem (Pa-le-xtin). 

C. Pa-ri (Pháp)                                                  D. Mu-ních (Đức). 

Câu 2: Người Giec-man có nguồn gốc từ vùng nào của châu Âu? 

A. phương Tây                                                  B. phương Nam  

C. phương Đông                                                D. phương Bắc 

Câu 3: Sau các phát kiến địa lí, giai cấp mới xuất hiện trong xã hội Tây Âu…: 

A. Tư sản, vô sản                                               B. Nông dân, Lãnh chúa  

C. Nông dân, Địa chủ                                        D. Hiệp sĩ, Nông nô 

Câu 4: Giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là: 

A. Nông nô, Lãnh chúa                                      B. Tư sản, vô sản  

C. Nô lệ, Chủ nô                                                D. Hiệp sĩ, Nông dân 

Câu 5: Đơn vị kinh tế cơ bản thời kì phong kiến Tây Âu từ thế kỉ V-IX là gì? 

A. Trang trại           B. Phường hội              C. Lãnh địa           D. Thành thị 

Câu 6: Ý không đúng về tính chất kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là: 

A. Tự cung tự cấp                                              B. Tự cấp tự túc  

C. Giao lưu, mở rộng                                         D. Khép kín 

Câu 7: Hoàng đế nổi tiếng nhất của chế độ phong kiến ở Tây Âu thế kỉ VIII là: 

A. Na-pô-lê-on                                                    B. Win-hem O-ran-giơ  

C. Sác-lơ-ma-nhơ                                                D. Vic-to-ri-a 

Câu 8: Thành thị là khu vực tập trung đông đảo của....  

A. Nông nô, Lãnh chúa                                        B. Nông dân, Địa chủ 

C. Thương nhân, Quý tộc                                     D. Thương nhân, Thợ thủ công 

Câu 9: Ai là người “tìm ra” châu Mỹ?  

A. Ma-gien-lăng          B. Đi-a-xơ           C. Ga-ma            D. Cô-lôm-bô 

Câu 10: Ai là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới?  

A. Ma-gien-lăng          B. Đi-a-xơ           C. Ga-ma            D. Cô-lôm-bô 
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